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THEO DÕI PHÂN PHỐI
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	Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
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	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 FORMCHECKBOX 

	Trung tâm Hành chính Công của thị xã
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1. CÁCH THỨC THỰC HIỆN

2. THÀNH PHẦN SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC

5.2 Thành phần hồ sơ

5.3 Số lượng hồ sơ

5.4 Thời gian xử lý

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả

5.6 Lệ phí

5.7 Quy trình xử lý công việc

6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ LƯU
I. MỤC ĐÍCH


Quy định các bước tiến hành tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ.
II. PHẠM VI


Quy định này áp dụng cho bộ phận “một cửa” Phòng Giáo dục và Đào tạo/Trung tâm hành chính công thị xã, các phòng ban liên quan thuộc UBND thị xã và các tổ chức, cá nhân làm thủ tục đình chỉ hoạt động nhà trường, nhà trẻ.
III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay chất lượng.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008
- Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non; Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường mầm non (gọi tắt là Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT);
- Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất: Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục; Thông tư số 28/2011/TT-BGDĐT ngày 15/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
IV. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA

- TTHC:
Thủ tục hành chính
- UBND:
Ủy ban nhân dân

- QMR: 
Đại diện  lãnh đạo chất lượng
V. NỘI DUNG

5.1 Điều kiện thực hiện TTHC: Nhà trường, nhà trẻ bị đình chỉ hoạt động giáo dục khia xảy ra một trong những trường hợp sau đây:
5.1.1. Đối với các nhà trường, nhà trẻ công lập:

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại Khoản 2, Điều 8 của Điều lệ trường mầm non tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5.1.2.  Đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục:

- Không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân viên, cán bộ;

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;

- Không đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Không đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 6 (quy định Điều kiện được phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục) và Khoản 2, Điều 8 (quy định Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục) của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non Tư thục tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chú ý:


+ Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ phải xác định rõ lý do đình chỉ, thời hạn đình chỉ, biện pháp bảo đảm quyền lợi của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường. Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;
+ Sau thời hạn đình chỉ, nếu nhà trường, nhà trẻ khắc phục được những nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ thì trưởng phòng giáo dục và đào tạo xem xét, quyết định cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với nhà trường, nhà trẻ.

5.2 Thành phần hồ sơ

	STT
	Tên
	Bản chính
	Bản sao

	1
	Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo.
	x
	

	2
	Biên bản kiểm tra.
	x
	


	3
	Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 11 của Điều lệ trường mầm non tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau:
- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ trường mầm non tại Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
	x
	

	4
	Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ.
	x
	

	5
	Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều 10 của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non Tư thục tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo cụ thể như sau: 
- Không đảm bảo an toàn về tính mạng cho trẻ em và giáo viên, nhân viên, cán bộ;

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ theo quy định hiện hành;

- Không đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Không đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 6 (quy định Điều kiện được phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục) và Khoản 2, Điều 8 (quy định Hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục) của Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non Tư thục tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 27/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
	x
	


5.3 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý: 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về việc phát hiện vi phạm.
5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận “một cửa” Phòng Giáo dục và thị Xã /Trung tâm hành chính công của thị xã.
5.6 Lệ phí: Không
5.7 Quy trình xử lý công việc:

	TT
	Trình tự
	Trách nhiệm
	Thời gian
	Biểu mẫu/kết quả

	B1
	Nộp hồ sơ đăng ký 
	- Trưởng đoàn kiểm tra của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã;
- Cán bộ phụ trách cấp học có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định.
	Giờ hành chính
	Theo mục 5.2

	B2
	Cán bộ tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ (đầy đủ và đúng theo quy định) tiếp nhận.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ cán bộ tổ chức sẽ hướng dẫn lại thủ tục hồ sơ theo quy định.
	Cán bộ tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã
	1 ngày
	Phiếu biên nhận hồ sơ (ký hiệu biểu mẫu)

	B3
	Chuyển hồ sơ cho lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã .
	Cán bộ tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã.
	1 ngày
	Theo phiếu chuyển (theo ký hiệu)

	B4
	Xem xét hồ sơ và giao nhiệm vụ:

- Trưởng phòng tiếp nhận hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ; kiểm tra hồ sơ và phân công chuyên viên thụ lý.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ (bằng hình thức phiếu chuyển, phê góc, hoặc hình thức khác);

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: phân công chuyên viên soạn văn bản hoặc liên hệ đề nghị  bổ sung;
	Trưởng phòng
	1 ngày
	Phiếu biên nhận (ký hiệu biểu mẫu) hoặc văn bản trả lời.

	B5
	Thẩm định hồ sơ:

- Thẩm định chuyên môn;

- Thẩm định về pháp lý;

- Nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì chuyển sang các bước tiếp theo. Lập tờ trình thẩm định dự thảo Quyết định trình lãnh đạo Phòng.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì tiến hành thông báo cho tổ chức, công dân để xem xét lại.
	Phó Trưởng phòng phụ trách cấp học và chuyên viên giúp việc
	3 ngày
	Văn bản trả lời (nếu cần)


	B6
	- Chuyên viên Phòng chuyên môn báo cáo lãnh đạo Phòng phê duyệt. Kiểm tra nội dung Tờ trình thẩm định và dự thảo Quyết định.

- Nếu đồng ý trình Trưởng phòng Giáo dục thị xã xem xét. Nếu không đồng ý quay lại bước trên.
	Phó Trưởng phòng phụ trách cấp học
	1 ngày
	Quyết định (Tờ trình thẩm định)

	B7
	Lãnh đạo phòng soát xét hồ sơ chuyên viên đã thụ lý, trình Trưởng phòng ký.
	Phó Trưởng phòng phụ trách cấp học
	1 ngày
	Quyết định (văn bản trả lời)

	B8


	Trình Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xem xét, duyệt.

Trưởng phòng Giáo dục thị xã nhận hồ sơ khai báo do Phó phòng phụ trách cấp học trình, tiến hành xem xét hồ sơ:

+ Nếu đạt thì ký chuyển văn thư;

+ Nếu không đạt chuyển tổ chuyên môn chỉnh sửa, bổ xung.
	Trưởng phòng

	2 ngày
	Quyết định (văn bản trả lời)

	B9
	Tiếp nhận Quyết định (hồ sơ), vào sổ. Trả kết quả cho tổ chức, công dân
	Cán bộ “Một cửa” của Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Giờ hành chính
	- Quyết định (hồ sơ)

- Phiếu trả kết quả.


VI. BIỂU MẪU: Không 
VII. HỒ SƠ LƯU
	TT
	Tài liệu trong hồ sơ

	1. 
	Hồ sơ theo mục 5.2

	2. 
	Hồ sơ liên quan (Quyết định, văn bản trả lời, Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định...)

	        
Hồ sơ được lưu tại Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã, lưu không thời hạn.
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